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BẢN ĐẶC TẢ

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)

	Chủ đề 3: Khối lượng riêng và áp suất.
	Nhận biết
	-  Thảo luận được công dụng của việc tăng, giảm áp suất qua một số hiện tượng thực tế.
-  Liệt kê được một số đơn vị đo khối lượng riêng áp suất thường dùng.

- Nêu được nội dung định luật Acsimet, biểu thức, chú thích các đại lượng.
	
	3
	
	C3, C4, C5

	
	Thông hiểu
	- Hiểu được ý nghĩa khối lượng riêng.
– Mô tả được sự tạo thành tiếng động trong tai khi tai chịu sự thay đổi áp suất đột ngột.
– Liệt kê được một số đơn vị đo áp suất thông dụng.
	
	1
	
	C2

	
	Vận dụng
	- Thực hiện được thí nghiệm để chứng tỏ tồn tại áp suất khí quyển và áp suất này tác dụng theo mọi phương.
– Giải thích được một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống (ví dụ như: giác mút,bình xịt, tàu đệm khí).

- Từ công thức tính lực đẩy Acsimet tìm rong lượng riêng của vật.
	1
	
	C10
	

	Chủ đề 4: Tác dụng làm quay của lực
	Nhận biết
	– Thực hiện thí nghiệm để mô tả được tác dụng làm quay của lực.
– Nêu được: tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng moment lực.
	1
	
	C9
	

	
	Thông hiểu
	–Lấy được ví dụ về một số loại đòn bẩy khác nhau trong thực tiễn.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	– Dùng dụng cụ đơn giản, minh họa được đòn bẩy có thể làm thay đổi hướng tác dụng của lực.
– Sử dụng kiến thức, kĩ năng về đòn bẩy để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.
	
	1
	
	C7

	
	Nhận biết
	- Cách làm cho vật nhiễm điện.

- Chất dẫn điện và chất cách điện.
	
	2
	
	C1, C8

	
	Thông hiểu
	- Hai vật nhiễm điện có thể đẩy, hút nhau.

- Giả thích các hiện tượng nhiễm điện trong đời sống đơn giản
	1
	2
	C11
	C6

	
	Vận dụng
	- Giải thích hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.

- Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản.
	
	
	
	


	TRƯƠNG THCS HÒA AN

TỔ KHTN


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2024 – 2025

MÔN THI: KHTN 1 LỚP 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ

	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ Đề 3:
Khối lượng riêng và áp suất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	2
	
	
	1
	
	
	4

	Số điểm
	0,25
	
	0,5
	
	
	0,75
	
	
	1,5

	Chủ đề 4:
Tác dụng làm quay của lực.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,25
	1,5
	
	
	0,25
	
	
	
	2

	Chủ đề 5:
Điện học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	0,5
	
	0,25
	0,75
	
	
	
	
	1,5

	Tổng số câu

Tổng số điểm
	5
2,5

	4
1,5


	2
1,0
	
	11

5,0
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I. TRẮC NGHIỆM: (2.0 điểm) 
Câu 1. Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách

A. Cọ xát vật 




B. Nhúng vật vào nước đá

C. Cho chạm vào nam châm. 


D. Nung nóng vật
Câu 2. Moment lực tác dụng lên vật là đại lượng:

A. đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực. 


B. véctơ.

C. để xác định độ lớn của lực tác dụng. 


D. luôn có giá trị âm.
Câu 3. Phương án nào sau đây có thể tăng áp suất của vật tác dụng lên mặt sàn nằm ngang.

A. Giảm áp lực và giảm diện tích bị ép. 
B. Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.
C. Tăng áp lực và tăng diện tích bị ép.

D. Giảm áp lực và tăng diện  tích bị ép.
Câu 4.  Đơn vị tính áp suất là:
A. m/s
B. m2 
C. N/m3 

D. N/m2                

Câu 5: Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

A. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.
B. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
C. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.

D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.

Câu 6: Khi đưa  hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau thì:

A. Chúng luôn hút nhau. 




B. Chúng luôn đẩy nhau

C. Chúng không hút và không đẩy nhau

D. Có thể hút hoặc đẩy nhau tùy theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu

Câu 7: Một người tác dụng một lực F = 150 N vào đầu A của đòn bẩy, để bẩy một hòn đá có khối lượng 60kg. Biết OB = 20 cm, chiều dài đòn AB là:

A. 80 cm 


B. 120 cm 


C. 1m 


D. 60 cm.

Câu 8: Trong số các chất dưới đây chất nào không phải là chất cách điện.
A. Cao su.


B. Nhựa 


C. Than chì


D. Gỗ khô
II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 9 (1,5 điểm).Kể tên các loại đòn bẩy mà em đã học. Mỗi loại đòn bẩy cho hai ví dụ minh họa. 
Câu 10 (0,75 điểm). Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.
Câu 11 (0,75 điểm). Vào mùa hanh khô, dùng lược nhựa để chải tóc. Khi đưa lược ra xa đầu, tóc có thể bị hút theo chiếc lược. Hãy giả thích.
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ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
I.TRẮC NGHIỆM: 2 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu  0,25đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	B
	D
	B
	D
	C
	C


II. TỰ LUẬN: 7 điểm

	Câu
	Điểm
	Đáp án
	Điểm chi tiết

	9
	1,5
	- Đòn bẩy có điểm tựa ở giữa
VD: Mái chèo, kéo

- Đòn bẩy có điểm tựa ở một đầu, vật ở giữa và lực tác dụng ở đầu bên kia.

VD: Xe rùa, kẹp làm vỡ hạt.

- Đòn bẩy có điểm tựa ở một đầu, vật ở đầu bên kia và lực tác dụng ở trong khoảng giữa hai đầu.

VD: Tay cầm đũa, cần cẩu. 
	0,5
0,5
     0,5

	10
	0,75
	Áp lực của bao gạo và ghế là: 
F = P = 10.(m1 + m2) = 10(60 + 4) = 640(N)

Diện tích tiếp xúc của 4 chân ghế với mặt đất là:

S = 4.0,0008 m2 = 0,0032 (m2).
Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là:


[image: image1.wmf]2
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	 11
	0,75
	- Bởi vì khi chúng ta chải đầu bằng lược nhựa thì lược nhựa với tóc ma sát với nhau nên electron dịch chuyển giữa hai vật nên hai vật nhiễm điện khác loại, vì thế nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra.
	0,75
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